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	Sử (Nội )
	Văn ( Thanh)
	Anh ( Đào)
	Nhạc (Hiếu)
	Địa (Phượng)
	CD (Tình)
	Tin (Hằng)
	Toán(Nga)

	
	Sinh(Chinh)
	CD (Tình)
	TnLý (Năng)
	Sử (Nội )
	Tin (Hằng)
	Anh ( Đào)
	HN-TN2 (Nga)
	Địa (Phượng)
	Văn  (Thanh)

	
	CN (Thoan)
	Văn(Mỹ)
	Địa (Phượng)
	Văn ( Thanh)
	Anh (Tuyến)
	Toán (Thoa)
	ĐP (Nội)
	Anh ( Đào)
	Toán(Nga)

	
	CD (Tình)
	Anh (Tuyến)
	CN (Thoan)
	Địa (Phượng)
	Văn ( Thanh)
	Toán (Thoa)
	Anh ( Đào)
	Văn(Mỹ)
	ĐP (Nội)
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	Toán (Ngân)
	Hóa (Chinh)
	Tin(Hằng)
	CN (Thoan)
	Toán (Việt)
	Anh(Đào)
	Văn  ( Mỹ)
	TD (T.Linh)
	Văn( Thanh)

	
	Anh( Tuyến)
	Toán (Nga)
	Anh(Đào)
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	TD(T.Linh)
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	Hóa (M.Linh)
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	Sinh (Chinh)
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	Toán (Thanh)
	Văn  ( Mỹ)
	Địa (Phượng)
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	Toán (Nga)
	Toán (Thoa)
	Nhạc (Hiếu)
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	Văn  ( Mỹ)
	Hóa (M.Linh)
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	C/N (Thoan)
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	HN-TN2 (Thoa)
	Toán (Thanh)
	Anh ( Đào)
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	Văn (Mỹ)
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	Văn (Thanh)
	Toán(Thoa)
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	MT (Oanh)
	Địa (Phượng)
	Toán(Nga)
	TnLý (Năng)

	
	Địa(Phượng)
	Văn (Mỹ)
	Văn (Thanh)
	Anh ( Đào)
	MT(Oanh)
	Hóa (M.Linh)
	TnLý (Năng)
	Toán(Nga)
	Anh (Tuyến)
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	Toán (Ngân)
	Văn(Mỹ)
	ĐP (Phượng)          
	TD(Trung)
	Sinh (M.Linh)
	 TD (T.Linh)
	TnLý (Năng)
	Nhạc (Hiếu)
	Sử ( Nội )

	
	Toán (Nga)
	Văn(Mỹ)
	HN-TN2 (Oanh)
	ĐP (Phượng)          
	Sử ( Nội )
	Văn (Thanh)
	TD(Trung)
	Anh ( Đào)
	Nhạc (Hiếu)

	
	Hóa (Chinh)
	Lý (Năng)
	Toán (Thoa)
	Văn(Thanh)
	TD (T.Linh)
	CD (Tình)
	Toán(Thanh)
	Toán (Nga)
	TD(Trung)

	
	Văn (Mỹ)
	Toán (Nga)
	Văn(Thanh)
	Hóa (Chinh)                    
	HN-TN2 (Thoa)
	Sử ( Nội )
	Toán(Thanh)
	CD (Tình)
	Địa (Phượng )

	
	Văn (Mỹ)
	
	Hóa (Chinh)                    
	Sử ( Nội )
	TnLý (Năng)
	Toán (Thoa)
	Địa (Phượng )
	
	Văn(Thanh)
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	Sinh(Chinh)
	TD(Trung)
	Toán (Thoa)
	Tin(Hằng)
	Sử (Nội )
	Văn(Thanh)
	Anh(Đào)
	Toán (Nga)
	Anh (Tuyến)

	
	Anh (Tuyến)
	Toán (Nga)
	TD(Trung)
	Toán (Thoa)
	Toán (Việt)
	Văn( Thanh)
	Tin(Hằng)
	Văn  ( Mỹ)
	TN-HN2 (Thoan)

	
	Lý (Năng)
	CN (Thoan)
	Sử ( Nội )
	Sinh (Chinh)                    
	Văn ( Thanh)
	Anh (Đào)
	Văn  ( Mỹ)
	HN-TN2 (Nga)
	TD(Trung)

	
	Toán (Nga)
	Văn  ( Mỹ)
	Sinh (Chinh)                    
	Anh (Đào)
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	TnLý (Năng)
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	ĐP (Nội)
	Tin(Hằng)
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	Anh (Tuyến)
	Anh(Đào)
	C/N(Thoan)
	
	
	
	TnLý (Năng)
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	Sử (Nội )
	Hóa(Chinh)
	CN (Thoan)
	CD (Tình)
	Sinh (M.Linh)
	ĐP (Hiếu)           
	TD(Trung)
	MT (Oanh)
	Anh (Tuyến)

	
	Lý (Năng)
	Anh (Tuyến)
	Sử ( Nội )
	TD(Trung)
	CD (Tình)
	Sinh (M.Linh)
	Nhạc (Hiếu)
	TD(T.Linh)
	MT (Oanh)

	
	TD(Trung)
	Lý (Năng)
	Nhạc (Hiếu)
	Sinh (Chinh)
	CN (Thoan)
	Sử (Nội )
	MT (Oanh)
	Sinh (M.Linh)
	CD (Tình)

	
	Hóa(Chinh)
	Sinh(T.Linh)
	CD (Tình)
	MT (Oanh)
	Anh (Tuyến)
	CN (Thoan)
	Sinh (M.Linh)
	Sử (Nội )
	TnLý (Năng)
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Chú ý : Các đc kiểm tra lại các thông tin trên TKB nếu thấy chưa hợp lý hoặc trùng tiết  nhắn tin báo về  đc Việt để sửa lại nhé hạn cuối chiều mai ngày 11/01/2024;                                                                                                                                                                                                                                    
	                                                                                                                                                      CưMLan ,ngày 9 tháng 01 năm 2024
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  Đ/c Thoan, Nội dạy HN lớp 9 ;  1 tiết / lớp / tháng;                                                                        CưMLan ,ngày 15 tháng 01 năm 2024
        GVCN lớp 9 HĐNGLL 2 tiết/ lớp / tháng.                                                                                                         PHT

	


